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UBND XÃ VĨNH TUY 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTr-VP Vĩnh Tuy, ngày      tháng 9 năm 2026 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Quyết định ban hành Danh mục thông tin phải được 

công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận 

có điều kiện trên địa bàn xã Vĩnh Tuy 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy; 

- Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư; 

Căn cứ Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 15/2025/TT-

BTP ngày 11/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và Quyết định số 

98/2026/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 sửa đổi, bổ sung; trong đó tiêu chí 10.1 yêu cầu 

xã phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 27/2025/QĐ-TTg; 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/02/2026 của UBND xã Vĩnh Tuy về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2026; 

Văn phòng HĐND và UBND xã kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, UBND 

xã xem xét, ban hành Quyết định ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và 

Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trên địa bàn xã Vĩnh Tuy, cụ 

thể như sau: 
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DANH MỤC 

Theo Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin 2016, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện. Đây là một trong những điều kiện bắt buộc để đạt Chỉ 

tiêu 2.1, Tiêu chí 2 tại Phụ lục I, Thông tư số 15/2025/TT-BTP (Đạt 02/02 nội dung: 

Có Danh mục và cập nhật thường xuyên; Đăng tải/niêm yết Danh mục). 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tuy chưa ban hành Danh mục theo quy định 

mới, dẫn đến thiếu hồ sơ minh chứng khi Sở Tư pháp thẩm định tiêu chí 10.1 xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-

2030 vào năm 2028. Do đó, việc ban hành Danh mục là cần thiết, cấp bách, đúng quy 

định pháp luật. 

II. NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Văn phòng HĐND và UBND xã đã phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng 

dự thảo Quyết định ban hành Danh mục, gồm 4 Điều và 02 Phụ lục kèm theo: 

- Phụ lục I: Danh mục thông tin phải được công khai gồm 20 nhóm thông tin: 

VBQPPL, văn bản hành chính có hiệu lực chung, thông tin về tổ chức bộ máy, quy 

hoạch, ngân sách, dự án đầu tư công, TTHC, an sinh xã hội, bồi thường, GPMB, hộ 

tịch, tiếp công dân, XLVPHC, PBGDPL, hòa giải, ANTT...  

Hình thức công khai: Trang TTĐT xã, niêm yết tại trụ sở UBND, Trung tâm 

PVHCC, loa truyền thanh; thời hạn 15 ngày sau ban hành, lưu 5 năm. 

- Phụ lục II: Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện gồm 08 

nhóm: đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình; sức khỏe cá nhân; bí mật kinh doanh; 

tài khoản, tài sản cá nhân; thông tin trong hồ sơ KNTC, XLVPHC, hòa giải; SHTT... 

Điều kiện: phải có Phiếu yêu cầu Mẫu 01 NĐ 13/2018, có văn bản đồng ý của chủ thể 

thông tin hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, có cam kết bảo mật; không được 

công khai; thời hạn giải quyết 15-21 ngày. 

Dự thảo Quyết định quy định rõ trách nhiệm: Văn phòng là đầu mối tiếp nhận yêu 

cầu, lập Sổ theo dõi, tham mưu đăng tải, niêm yết; Phòng VHXH quản lý Trang TTĐT; 

Trung tâm PVHCC hướng dẫn công dân; các phòng, Công an xã, Trưởng ấp phối hợp. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Văn phòng đã rà soát các quy định tại Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định 13/2018, 

đối chiếu với 14 chỉ tiêu theo Thông tư 15/2025, tham khảo Danh mục của các xã đã 

được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Dự thảo đã được lấy ý kiến các phòng 
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chuyên môn (Phòng Kinh tế, Phòng VHXH, Công an xã, Trung tâm PVHCC) và chỉnh 

lý, hoàn thiện. 

IV. ĐỀ NGHỊ 

Văn phòng HĐND và UBND xã kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét: 

1. Quyết định ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục 

thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trên địa bàn xã Vĩnh Tuy (dự thảo kèm 

theo). 

2. Tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND xã bằng Phiếu lấy ý kiến theo quy định 

tại Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (trường hợp Quyết định thuộc thẩm 

quyền của UBND xã). Sau khi có kết quả thống nhất, trình Chủ tịch ký ban hành, đăng 

tải và niêm yết theo quy định để làm căn cứ đánh giá Chỉ tiêu 2.1, 2.2, 2.3 Tiêu chí 

10.1. 

3. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Phòng VHXH thực hiện đăng tải, niêm 

yết, lập biên bản, chụp ảnh màn hình làm hồ sơ minh chứng phục vụ thẩm định xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026. 

Hồ sơ kèm theo: 

- Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục (kèm Phụ lục I, II); 

- Danh mục chi tiết 20 nhóm phải công khai và 08 nhóm tiếp cận có điều kiện; 

- Phiếu lấy ý kiến thành viên UBND xã./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Minh Quân 
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